
 

 

Phụ lục III 

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG                                                              

(Trừ lĩnh vực y tế) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số             /2024/QĐ-UBND ngày         /     / 2024 của UBND tỉnh Đắk Lắk) 

 

 

STT Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị 

Số 

lượng  

tối đa 

(xe) 

Chủng 

loại 

Giá mua 

tối đa  

(triệu 

đồng/xe) 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

I Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh         

1 Văn phòng Tỉnh ủy 1 

Xe ô tô 

trên 16 

chỗ ngồi 

1.500 
Nhiệm vụ 

đặc thù 

2 
Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh 
1 

Xe ô tô 

trên 16 

chỗ ngồi 

1.500 
Nhiệm vụ 

đặc thù 

3 Văn phòng UBND tỉnh 1 

Xe ô tô 

trên 16 

chỗ ngồi 

1.500 
Nhiệm vụ 

đặc thù 

4 Sở Tài nguyên và Môi trường         

4.1 
Trung tâm Quan trắc Tài 

nguyên và Môi trường  

1 

Xe ô tô 

gắn thiết 

bị chuyên 

dùng 

1.500 
Quan trắc 

khí  

1 

Xe ô tô 

gắn thiết 

bị chuyên 

dùng 

1.500 
Quan trắc 

nước 

5 
Sở Văn hóa Thể thao và Du 

lịch 
        

5.1 

Trung tâm Huấn luyện và thi 

đấu thể thao tỉnh Đắk Lắk 

1 

Xe ô tô 

trên 16-

45 chỗ 

ngồi 

3.200 

Đưa đón 

vận động 

viên đi thi 

đấu 

 1 

Xe ô tô 

trên 16 

chỗ ngồi 

1.500 

Đưa đón 

vận động 

viên đi thi 

đấu 

5.2 Trung tâm Văn hóa tỉnh 1 
Xe ô tô 

tải  
500 

Chở thiết 

bị 
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1 

Xe ô tô 

trên 16-

45 chỗ 

ngồi 

3.200 

Chở diễn 

viên biểu 

diễn 

5.3 Đoàn Ca múa Dân tộc 

1 
Xe ô tô 

tải  
500 

Chở thiết 

bị 

1 

Xe ô tô 

trên 16-

45 chỗ 

ngồi 

3.200 

Chở diễn 

viên biểu 

diễn 

5.4 
Trung tâm Phát hành Phim và 

Chiếu bóng 

1 

Xe tuyên 

truyền 

lưu động 

950 

Xe tuyên 

truyền và 

chiếu phim 

lưu động 

1 

Xe chiếu 

phim lưu 

động 

950 

Xe tuyên 

truyền và 

chiếu phim 

lưu động 

5.5 Thư viện tỉnh 1 

Xe ô tô 

tải gắn 

thiết bị 

trưng bày 

sách và 

trang 

thiết bị 

khác  

500 

Vận 

chuyển 

sách và 

trang thiết 

bị 

 

5.6 Bảo tàng Đắk Lắk 1 
Xe ô tô 

tải  
500 

Vận 

chuyển tài 

liệu, hiện 

vật 

6 Sở Khoa học và Công nghệ         

6.1 
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu 

chuẩn, Đo lường, Chất lượng 

1 

Xe có 

gắn thiết 

bị  

chuyên 

dùng 

950 

Xe vận 

chuyển 

thiết bị về 

đo lường, 

chất lượng 

1 

Xe ô tô 

có gắn 

cần cẩu 

2.350 
Xe ô tô gắn 

cần cẩu 

7 
Sở Lao động Thương binh và 

Xã hội  
        

7.1 
Cơ sở điều trị, cai nghiện ma 

túy 

1 

Xe ô tô 

cứu 

thương 

900 
Nhiệm vụ 

đặc thù 

1 
Xe ô tô 

tải 
720 
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7.2 
Trung tâm điều dưỡng người 

có công 
1 

Xe ô tô 

phục vụ 

tang lễ 

950 
Nhiệm vụ 

đặc thù 

8 
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 
        

8.1 

Các Hạt kiểm lâm, các Đội 

kiểm lâm cơ động và phòng 

chống cháy rừng (xe/đơn vị) 

1 

Xe ô tô 

tải hoặc 

xe cần 

cẩu 

900 
Nhiệm vụ 

đặc thù 

8.2 

Trung tâm bảo tồn voi, cứu hộ 

động vật và quản lý bảo vệ 

rừng; Vườn Quốc gia Chư 

Yang Sin; BQL khu bảo tồn 

loài sinh cảnh thông nước; 

BQL rừng lịch sử, văn hóa, 

môi trường Hồ Lắk; BQL 

rừng phòng hộ đầu nguồn 

Krông Năng; BQL rừng đặc 

dụng Nam Ka; BQL rừng 

phòng hộ Núi Vọng Phu; 

BQL rừng thiên nhiên Ea Sô 

(xe/đơn vị) 

1 

Xe ô tô 

tải hoặc 

xe cần 

cẩu 

900 
Nhiệm vụ 

đặc thù 

9 Sở Giao thông vận tải         

9.1 Thanh tra giao thông 

5 

Xe có 

biển hiệu 

nhận biết 

950 
Thanh tra 

giao thông  

1 
Xe ô tô 

tải 
2.000 

Chở thiết 

bị cân 

trọng tải xe 

10 Sở Xây dựng         

10.1 
Trung tâm kiểm định xây 

dựng 
1 

Xe ô tô 

tải 
500 

Xe chở 

thiết bị 

kiểm định 

11 
Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh 

1 

Xe gắn 

thiết bị 

thu, phát 

vệ tinh 

32.000 

Truyền 

hình lưu 

động loại 

lớn 

1 

Xe gắn 

thiết bị 

thu, phát 

vệ tinh 

4.500 

Truyền 

hình lưu 

động loại 

nhỏ 

1 

Xe ô tô 

trên 16 

chỗ ngồi 

1.500 

Chở ê kíp 

phát thanh, 

truyền hình 

lưu động 
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1 
Xe ô tô 

tải 
720 

Chở thiết 

bị, máy 

móc phục 

vụ phát 

thanh, 

truyền hình 

trực tiếp 

12 Trường Cao đẳng y tế 1 

Xe ô tô 

trên 16 

chỗ ngồi 

1.500 

Phục vụ 

công tác 

đào tạo 

 

13 
Trường Cao đẳng Văn hóa 

Nghệ thuật 
1 

Xe ô tô 

trên 16 

chỗ ngồi 

1.500 

Phục vụ 

công tác 

đào tạo 

 

14 Trường Cao đẳng Đắk Lắk 

25 
Xe ô tô 

tập lái 
720 

Đào tạo, 

tập lái, dạy 

nghề 

4 
Xe ô tô 

dạy nghề 
720 

4 
Xe ô tô 

tải 
1.200 

1 

Xe ô tô 

trên 16-

45 chỗ 

ngồi 

3.200 

15 Nhà Văn hóa thanh thiếu nhi 1 

Xe ô tô 

trên 16-

45 chỗ 

ngồi 

3.200 
Nhiệm vụ 

đặc thù 

II 

Các cơ quan, đơn vị cấp 

huyện 
        

1 Thành phố Buôn Ma Thuột         

1.1 
Đội Quản lý trật tự cảnh quan 

đô thị 
2 

Xe ô tô 

tải 
300 

Nhiệm vụ 

đặc thù 

1.2 
Trung tâm VH thể thao du 

lịch 
1 

Xe gắn 

thiết bị 

chuyên 

ngành 

(truyền 

thanh lưu 

động) 

950 
Nhiệm vụ 

đặc thù 

1.3 UBND xã, phường (xe/đơn vị) 2 
Xe ô tô 

tải 
300 

Nhiệm vụ 

đặc thù 

2 Các huyện, thị xã còn lại         
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2.1 

Trung tâm Truyền thông, Văn 

hóa, Thể thao (hoặc Phòng 

Văn hóa - Thể thao đối với 

các huyện chưa thành lập 

Trung tâm Truyền thông, Văn 

hóa, Thể thao) 

1 

Xe gắn 

thiết bị 

chuyên 

ngành 

(truyền 

thanh lưu 

động) 

950 
Nhiệm vụ 

đặc thù 

2.2 
UBND xã, phường, thị trấn 

(xe/đơn vị) 
1 

Xe ô tô 

tải 
300 

Nhiệm vụ 

đặc thù 
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